	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc


ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần:   Giao đất, thu hồi đất (Land Allocation and Reclaimation)

Mã số học phần: 7050615

Số tín chỉ học phần: 2(2-0-4),thời gian học 8 tuần.
Số tiết học phần: 
Lý thuyết:
30; 
Bài tập:
0; 
Thực hành:
0; 

Thực tập:
0; 
Đồ án:

0; 
Tự học:
60;

2. Đơn vị quản lý học phần

2.1. Giảng viên giảng dạy:


Mã CBGD
1. TS. Nguyễn Thị Kim Yến


0506-06
2. Ths. Nguyễn Thị Dung


0506-04

3. Ths. Đặng Thị Hoàng Nga


0506-10

2.2. Bộ môn: Địa chính
2.3. Khoa: Trắc địa - Bản đồ và Quản lý đất đai

3. Điều kiện học học phần 

3.1. Môn học tiên quyết: 

3.2. Môn học học trước: Chính sách đất đai (7050604)
4. Mục tiêu của học phần 

4.1. Kiến thức 

4.1.1. Nắm được các khái niệm cơ bản về giao đất

4.1.2. Nắm được các khái niệm cơ bản về thuê đất

4.1.3. Nắm được chuyển mục đích sử dụng đất

4.1.4. Nắm được thu hồi đất và tài sản gắn liền với đất

4.2. Kỹ năng

4.2.1. Kỹ năng làm việc nhóm

4.2.2. Kỹ năng tư duy, phân tích và ra quyết định

4.2.3. Kỹ năng phát hiện và giải quyết vấn đề

4.2.4. Kỹ năng tìm kiếm và lựa chọn các kiến thức để dùng vào những mục đích riêng biệt.

5. Tóm tắt nội dung học phần

- Tổng quan về vấn đề giao đất;

-  Tổng quan về giao đất;

- Chuyển đổi mục đích sử dụng đất;

- Chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất và các tài sản gắn liền với đất.

6. Cấu trúc nội dung học phần

Bảng 1. Nội dung học phần

	6.1. Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	Giao đất
	10
	4.1.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4

	1.1
	Khái niệm, mục đích, căn cứ giao đất
	1
	4.1.1

	1.2
	 Đối tượng, thẩm quyền giao đất


	1
	4.1.1

	1.3
	Các hình thức giao đất


	2
	4.1.1

	1.4
	Giao đất vào các mục đích sử dụng
	2
	4.1.1

	1.5
	Trình tự, thủ tục giao đất cho các đối tượng sử dụng vào các mục đích
	2
	4.1.1

	1.6
	Nghĩa vụ tài chính của người được giao đất
	2
	4.1.1

	Chương 2
	Cho thuê đất
	8
	4.1.2, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4

	2.1
	Căn cứ cho thuê đất
	2
	4.1.2

	2.2
	Thẩm quyền, đối tượng cho thuê đất
	2
	4.1.2

	2.3
	Thời hạn thuê đất
	2
	4.1.2

	2.4
	Nghĩa vụ tài chính của người được thuê đất
	2
	4.1.2

	Chương 3
	Chuyển mục đích sử dụng đất
	6
	4.1.3, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4

	3.1
	Căn cứ thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất
	1
	4.1.3

	3.2
	Điều kiện và thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất


	1
	4.1.3

	3.3
	Trình tự, thủ tục đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất
	3
	4.1.3

	3.4
	Nghĩa vụ tài chính khi chuyển mục đích sử dụng đất
	1
	4.1.3

	Chương 4
	Thu hồi đất và tài sản gắn liền với đất
	6
	4.1.4, 4.1.5,4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4

	4.1
	Căn cứ thu hồi đất và tài sản gắn liền với đất
	1.5
	4.1.4

	4.2
	Điều kiện thu hồi đất và tài sản gắn liền với đất
	1.5
	4.1.4

	4.3
	Thẩm quyền thu hồi
	1.5
	4.1.4

	4.4
	Hình thức thu hồi
	1.5
	4.1.4


7. Phương pháp giảng dạy 

-Giảng dạy lý thuyết kết hợp với hướng dẫn giải quyết các tình huống pháp luật

- Giờ thực hành các bài tập tình huống 

*Học sinh nêu thắc mắc : những vấn đề lý thuyết chưa rõ và những tình  huống không làm được hoặc làm được nhưng không tự tin.

* Giáo viên giải đáp những thắc mắc về lý thuyết; gợi ý để sinh viên có thể tự làm bài tập tình huống và gợi ý sát hơn nếu sinh viên chưa hiểu. Cố gắng hướng dẫn cho sinh viên cách nhìn nhận, dự đoán về từng dạng bài tập để sinh viên có thể giải được các bài tập cùng dạng.

8. Nhiệm vụ của sinh viên 

Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.

- Hoàn thành đầy đủ 100% giờ bài tập và có báo cáo kết quả.

- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).

- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.

9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên

9.1. Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:

Bảng 2. Đánh giá học phần

	TT
	Điểm thành phần
	Quy định 
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm kiểm tra giữa kỳ

Bài tập làm ở nhà
	Thi viết

Theo yêu cầu của bộ môn
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	3
	Điểm thi kết thúc học phần
	Yêu cầu tham dự [image: image2.wmf]80%

³

tiết trên lớp
	60%


9.2.Cách tính điểm

-Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), được làm tròn đến một chữ số thập phân.

-Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần được tính theo thang điểm 10, được làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường.

10. Tài liệu học tập

	[1].Nguyễn Thị Dung (2008), Giáo trình cấp trường Luật và Quản lý Nhà n​ước về đất đai, 

[2]  Quý Lâm, Kim Phượng  (2017), Các thông tư hướng dẫn chi tiết của Bộ tài nguyên và Môi trường, Bộ xây dựng, Bộ tài chính về đất đai và nhà ở, Nxb Hồng Đức.

 [3]. Quốc hội (2017), Hệ thống toàn văn luật đất đai và các nghị định, thông tư, quyết định hướng dẫn thi hành, Nxb Nông nghiệp


	


11. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị

	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập

(tiết)
	Thực hành

(tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1
	Chương 1: Giao đất
1.1. Khái niệm, mục đích, căn cứ giao đất

1.1.1. Khái niệm

1.1.2. Mục đích

1.1.3. Căn cứ

1.2. Đối tượng, thẩm quyền giao đất

1.2.1. Đối tượng được giao đất

1.2.2. Thẩm quyền giao đất

1.3. Các hình thức giao đất

1.3.1. Giao đất không thu tiền sử dụng đất

1.3.2. Giao đất có thu tiền sử dụng đất


	8
	
	
	- Đọc tài liệu [1], [2]; [3]; [4]
- Thực hiện bài tập chương theo yêu cầu của giáo viên.

- Trả lời các câu hỏi do giáo viên yêu cầu.

	2,3
	1.4. Giao đất vào các mục đích sử dụng

1.4.1. Giao đất nông nghiệp

1.4.2. Giao đất phi nông nghiệp

1.5. Trình tự, thủ tục giao đất cho các đối tượng sử dụng vào các mục đích
1.5.1. Giao đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư

1.5.2. Giao đất cho tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài

1.6. Nghĩa vụ tài chính của người được giao đất

1.6.1. Tiền sử dụng đất

1.6.2. Nghĩa vụ tài chính khác


	12
	
	
	- Ôn lại kiến thức đã học ở tuần 1

- Đọc tài liệu [1], [2]; [3]; [4]
 - Thực hiện bài tập chương theo yêu cầu của giáo viên.

- Trả lời các câu hỏi do giáo viên yêu cầu

	4,5
	Chương 2: Cho thuê đất
2.1. Căn cứ cho thuê đất

2.1.1. Khái niệm

2.1.2. Mục đích

2.1.3. Căn cứ

2.2. Thẩm quyền, đối tượng cho thuê đất

2.2.1. Thẩm quyền cho thuê đất

2.2.2. Đối tượng cho thuê đất

2.3. Thời hạn thuê đất

2.4. Nghĩa vụ tài chính của người được thuê đất

2.4.1. Tiền thuê đất

2.4.2. Nghĩa vụ tài chính khác


	12
	
	
	- Ôn lại kiến thức đã học ở tuần 2

- Đọc tài liệu [1], [2]; [3]; [4]
 - Thực hiện bài tập chương theo yêu cầu của giáo viên.

- Trả lời các câu hỏi do giáo viên yêu cầu



	6
	Chương 3: Chuyển mục đích sử dụng đất
3.1. Căn cứ thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất

3.1.1. Khái niệm

3.1.2. Mục đích

3.1.3. Căn cứ

3.2. Điều kiện và thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất

3.2.1. Điều kiệnchuyển mục đích sử dụng đất

3.2.2. Thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất


	8
	
	
	- Ôn lại kiến thức đã học ở tuần 3

- Đọc tài liệu [1], [2]; [3]; [4]
 - Thực hiện bài tập chương theo yêu cầu của giáo viên.

- Trả lời các câu hỏi do giáo viên yêu cầu 

	7
	3.3. Trình tự, thủ tục đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất

3.4. Nghĩa vụ tài chính khi chuyển mục đích sử dụng đất


	8
	
	
	- Ôn lại kiến thức đã học ở tuần 4

- Đọc tài liệu [1], [2]; [3]; [4]
 - Thực hiện bài tập chương theo yêu cầu của giáo viên.

- Trả lời các câu hỏi do giáo viên yêu cầu

	8
	Chương 4: Thu hồi đất và tài sản gắn liền với đất
4.1. Căn cứ thu hồi đất và tài sản gắn liền với đất

4.1.1. Khái niệm

4.1.2. Mục đích

4.1.3. Căn cứ

4.2. Điều kiện thu hồi đất và tài sản gắn liền với đất

4.3. Thẩm quyền thu hồi

4.4. Hình thức thu hồi

4.4.1. Thu hồi khi người sử dụng, chủ sở hữu có vi phạm

4.4.2. Thu hồi đất để sử dụng vào phát triển kinh tế, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, an ninh quốc phòng


	12
	
	
	- Ôn lại kiến thức đã học ở tuần 5

- Đọc tài liệu [1], [2]; [3]; [4]
 - Thực hiện bài tập chương theo yêu cầu của giáo viên.

- Trả lời các câu hỏi do giáo viên yêu cầu

	
	Ôn tập kiến thức, thi hết môn


	
	
	
	Ôn tập các kiến thức đã học trong chương trình.




Hà Nội, ngày  21  tháng 04  năm 2020
TRƯỞNG KHOA
TRƯỞNG BỘ MÔN


TS. Trần Thùy Dương
TS. Trần Thùy Dương
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